CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận Sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Cao Đình Trung Hậu
· Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1971                                    Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: thạc sĩ Vật lí
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: giảng viên dạy môn Vật lí bậc Trung cấp chuyên nghiệp, bậc Cao đẳng nghề và bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Không có.
II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

          Đầu năm học 2013 – 2014 Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng đã mời PGS. TS Đặng Xuân Hải đến trường tập huấn cho tất cả giảng viên về đổi mới giáo dục đào tạo, trong đó đã đề cập đến vấn đề lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực , chủ động, sáng tạo của HS – SV. Có nhiều phương pháp dạy học đã được Phó Giáo sư đề cập trong buổi tập huấn, trong đó phương pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy được các giảng viên đặc biệt quan tâm, tiếp cận và vận dụng ngay năm học 2013 – 2014. Vận dụng sơ đồ tư duy vào dạy học đã trở thành một trong những phương pháp sử dụng phổ biến của các giảng viên trong Nhà trường. 
   2.  Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

          Hai năm học vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học là khoảng thời gian không nhiều, có những giảng viên đã thành công nhất định và họ đang tiếp tục phát triển cách thức xây dựng sơ đồ tư duy nhưng một số giảng viên sau quá trình dạy học theo phương pháp này vẫn còn lúng túng, loay hoay và thậm chí không mặn mà sử dụng phương pháp này nữa. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thành công và sự “giậm chân” tại chỗ trong việc tiếp cận, vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy của giảng viên?


Khi trao đổi giữa các giảng viên với nhau về kinh nghiệm vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy, bản thân tôi đã rút ra 3 yếu tố chủ quan và khách quan căn bản đã tác dụng lên cách thức xây dựng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học, cụ thể 3 yếu tố đó là:


( Đối tượng xây dựng sơ đồ tư duy

Việc ai là người xây dựng sơ đồ tư duy tưởng chừng đơn giản nhưng theo tôi nghĩ rất khó. Để giải quyết được vấn đề này giảng viên phải hiểu rõ từ độ cơ bản đến độ khó của kiến thức bài dạy, nắm rất rõ trình độ của đối tượng HS – SV mình dạy, …. Dưới đây là bảng thống kê đối tượng xây dựng sơ đồ tư duy mà tôi đã tìm hiểu

	GV xây dựng
	GV + HS – SV xây dựng
	SV xây dựng

	32,1%
	50,2%
	17,7%



( Công cụ xây dựng sơ đồ tư duy

Khi xây dựng sơ đồ tư duy có thể xây dựng bằng phần mềm, trên bảng, trên giấy tùy theo điều kiện cụ thể của nhà trường, của mỗi giảng viên, trình độ HS – SV, … mà vận dụng sao cho hợp lí. Dưới đây là bảng thống kê công cụ xây dựng sơ đồ tư duy mà tôi đã tìm hiểu

	Phần mềm
	Trên bảng
	Trên giấy

	21,7%
	78,3%
	0%



( Các câu hỏi để hình thành sơ đồ tư duy

Khi xây dựng sơ đồ tư duy, quan trọng là các câu hỏi để hình thành kiến thức. Các câu hỏi được đặt ra tùy theo năng lực dạy học của giảng viên, trình độ HS – SV của lớp, ý đồ của người xây dựng muốn sơ đồ của mình có độ sâu về kiến thức như thế nào. Dưới đây là bảng thống kê kiến thức có thể được hình thành theo từng mức độ thường gặp mà tôi đã tìm hiểu

	Tái hiện và ghi nhớ
	Thao tác tư duy cơ bản
	Năng lực giải quyết vấn đề

	74,6%
	25,4%
	0%



Giảng viên chưa nhận thấy tầm quan trọng trong việc xây dựng các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức. Quá trình hình thành kiến thức trong sơ đồ tư duy phải đi đôi với quá trình hình thành các năng lực thao tác tư duy cơ bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, …mới có thể giúp HS – SV không gặp khó khăn khi vận dụng kiến thức vào việc giải quyết kiến thức mới, bài tập mới,…Qua đó HS – SV mới hứng thú, say mê học tập bộ môn.  
3.   Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

 
Thấy được những yếu tố dẫn đến sự thành công nhất định cũng như sự “giậm chân” tại chỗ của các giảng viên khi vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Kinh nghiệm xây dựng sơ đồ tư duy cho các bài của học phần Vật lí 1 bậc Cao đẳng nghề 9 + 4”  với mục đích tìm ra các giải pháp xây dựng sơ đồ tư duy phù hợp nhằm giúp học sinh bậc Cao đẳng nghề 9 + 4 hình thành năng lực thực hiện các thao tác tư duy cơ bản, cũng như hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề qua các bài học của học phần Vật lí 1. 
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.


( Học phần Vật lí 1 bậc Cao đẳng nghề 9 + 4 gồm bốn chương:

· Chương 1: Động học chất điểm (8 bài học)
· Chương 2: Động lực học chất điểm có (8 bài học)
· Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn (6 bài học)
· Chương 4: Các định luật bảo toàn (5 bài học)
( Sáng kiến kinh nghiệm này đã được tôi vận dụng vào tất cả các bài học của học

phần Vật lí 1 theo cách thức như sau:

· GV + HS cùng xây dựng sơ đồ tư duy cho mỗi bài.

· Sơ đồ tư duy được xây dựng trên bảng theo thang mức độ tăng dần tùy theo trình

độ HS: Từ mức độ tái hiện + ghi nhớ → hình thành các năng lực tư duy cơ bản → hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề.
· Kiến thức trong sơ đồ tư duy được hình thành qua các câu hỏi dẫn dắt của giảng

viên và tùy theo trình độ của HS mà HS sẽ lựa chọn cho mình loại sơ đồ tư duy nào theo 3 mức độ trên.

( Trong nội dung của sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chọn ra 4 bài trong 4 chương để trình bày, cụ thể:
· Chương 1: Bài “Sự rơi tự do”

· Chương 2: Bài “Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc”

· Chương 3: Bài “Các dạng cân bằng – Cân bằng của vật có mặt chân đế”

· Chương 4: Bài “Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng”

Như vậy với 4 bài trình bày ở trên sẽ có 4 mô hình sơ đồ tư duy, mỗi mô hình sơ 
đồ thể hiện 3 mức độ khác nhau ứng với 3 đối tượng HS:
Giỏi - Khá → Trung bình → Yếu
Mô hình sơ đồ bài “Sự rơi tự do”
                                                                                                               (9)
                             (1)
            (2)                        (3)
                         (4)          
                      (5)                                                     (7)                                          (8)
                                            (6)                                    
                                                                                                                     (10)
                                                                                                                            (10)
( Giải thích mô hình:

· Mô hình này có hệ thống 10 câu hỏi dẫn dắt để hình thành sơ đồ

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ tái hiện và ghi nhớ (HS Yếu) gồm hệ thống 3 câu hỏi dẫn dắt (6), (7) và (8).
· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành thao tác tư duy cơ bản (HS Trung bình) gồm hệ thống 7 câu hỏi dẫn dắt (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). 

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành vừa thao tác tư duy cơ bản vừa hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề (HS Khá - Giỏi) gồm hệ thống 10 câu hỏi dẫn dắt (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).
· Khi GV và HS xây dựng xong sơ đồ tư duy của bài học tùy trình độ của HS mà HS sẽ lựa chọn cho mình mức sơ đồ tư duy phù hợp. 
Mô hình sơ đồ bài “Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc”

                                                                                                                      (7)
                   (1)
                     (2)
                                                                                                                (6)
                     (3)                                             (5)
                                          (4)
                                                                                                                                (8)
( Giải thích mô hình:

·  Mô hình này có hệ thống 8 câu hỏi dẫn dắt để hình thành sơ đồ

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ tái hiện và ghi nhớ (HS Yếu) gồm hệ thống 3 câu hỏi dẫn dắt (4), (5) và (6).

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành thao tác tư duy cơ bản (HS Trung bình) gồm hệ thống 5 câu hỏi dẫn dắt (2), (3), (4), (5) và (6). 

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành vừa thao tác tư duy cơ bản vừa hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề (HS Khá - Giỏi) gồm hệ thống 8 câu hỏi dẫn dắt (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) và (8).
· Khi GV và HS xây dựng xong sơ đồ tư duy của bài học tùy trình độ của HS mà HS sẽ lựa chọn cho mình mức sơ đồ tư duy phù hợp. 
Mô hình sơ đồ bài “Các dạng cân bằng – Cân bằng của vật có mặt chân đế”

(10)
                (1)
                                                                      (4)
                (2)
                                                     (3)             (5)
                                         (3)’
                 (7)                                                           (6)
                 (8)                                                                                                   (11)
                 (9)     (9)’               
( Giải thích mô hình:

·  Mô hình này gồm hệ thống 11 câu hỏi dẫn dắt chính và 2 câu hỏi dẫn dắt phụ để hình thành sơ đồ

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ tái hiện và ghi nhớ (HS Yếu) gồm hệ thống 8 câu hỏi dẫn dắt (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) và (9)
· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành thao tác tư duy cơ bản (HS Trung bình) gồm hệ thống 10 câu hỏi dẫn dắt (2), (3), (3)’, (4), (5), (6), (7), (8), (9) và (9)’. 

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành vừa thao tác tư duy cơ bản vừa hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề (HS Khá - Giỏi) gồm hệ thống 13 câu hỏi dẫn dắt (1), (2), (3), (3)’, (4), (5), (6), (7), (8), (9), (9)’, (10), và (11).

· Khi GV và HS xây dựng xong sơ đồ tư duy của bài học tùy trình độ của HS mà HS sẽ lựa chọn cho mình mức sơ đồ tư duy phù hợp. 

Mô hình sơ đồ bài “Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng”

(7)
                    (1)
                  (2)              (2)’          
                                               (3)                         
                    (4)      (4)’
 
                                                            (5)
                                                           (6)
                      (8)
( Giải thích mô hình:

·  Mô hình này gồm hệ thống 8 câu hỏi dẫn dắt chính và 2 câu hỏi dẫn dắt phụ để hình thành sơ đồ

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ tái hiện và ghi nhớ (HS Yếu) gồm hệ thống 5 câu hỏi dẫn dắt (2), (3), (4), (5), (6).
· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành thao tác tư duy cơ bản (HS Trung bình) gồm hệ thống 7 câu hỏi dẫn dắt (2), (2)’, (3), (4), (4)’, (5), (6). 

· Kiến thức được xây dựng theo mức độ hình thành vừa thao tác tư duy cơ bản vừa hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề (HS Khá - Giỏi) gồm hệ thống 10 câu hỏi dẫn dắt (1), (2), (2)’, (3), (4), (4)’, (5), (6), (7), (8).

· Khi GV và HS xây dựng xong sơ đồ tư duy của bài học tùy trình độ của HS mà HS sẽ lựa chọn cho mình mức sơ đồ tư duy phù hợp. 

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

· Sáng kiến kinh nghiệm này được áp dụng dạy học học phần Vật lí 1 ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.
· Đối tượng áp dụng phổ biến là HS Bậc Cao đẳng nghề 9 + 4 của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM.   
6. Thời điểm áp dụng.
· Sáng kiến kinh nghiệm này được áp dụng cho việc dạy học lớp 15TCN – ĐT từ ngày 19 tháng 10 năm 2015.
7. Hiệu quả mang lại.
· Thời gian đầu HS còn lung túng chưa quen, nhưng sau hai tuần khi quen dần với cách dạy học này HS rất hào hứng và hứng thú với cách xây dựng sơ đồ tư duy cho riêng mình qua mỗi bài học. 
· Đa số HS tích cực tham gia cùng với GV xây dựng sơ đồ tư duy. 

· Một số HS khá, giỏi đã chủ động tư xây dựng sơ đồ tư duy của bài học mới trên giấy trước khi đến lớp.
· Giúp HS hiểu sâu bản chất kiến thức Vật lí 1 của bậc Cao đẳng nghề 9 + 4.

· Giúp HS hình thành được năng lực tư duy cơ bản, cũng như hình thành từng bước năng lực giải quyết vấn đề.

· Điểm tổng kết của học phần Vật lí 1 giữa lớp 15TCN – ĐT (vận dụng sơ đồ tư duy) và lớp 15TCN – QTM2 (dạy học theo cách học truyền thống) đã nói lên phần nào tính hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm này

	Lớp
	Tỉ lệ % < 5
	Tỉ lệ % ( 5

	15TCN - ĐT
	6.82
	93.18

	15TCN – QTM2
	42.86
	57.14


· Kết quả khá khả quan nhưng vẫn còn một số HS chưa đạt yêu cầu do các HS này có ý thức học tập và chuyên cần còn kém.
· Với kết quả đạt được như trên, tôi nghĩ sáng kiến kinh nghiệm này có tính khả thi và tôi kiến nghị được tiếp tục thực hiện phương pháp vận dụng sơ đồ tư duy theo cách trên cho các bài học Vật lí 2, Vật lí 3, Vật lí 4 để có các đánh giá khách quan hơn, cũng như rút ra những kinh nghiệm nhằm hoàn thiện sáng kiến này. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2006 - 2007
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 40/2007/QĐ/GDĐT ngày 29/10/2007 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2007 - 2008
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 32/2008/QĐ/GDĐT ngày 24/10/2008 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2008 - 2009
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 101/2009/QĐ/GDĐT ngày 11/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2009 - 2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 58/QĐ/GDĐT ngày 23/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 3382/QĐ.UBND ngày 4/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2010 - 2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 4/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh


                                                               Tp;Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG                                  NGƯỜI BÁO CÁO
     KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                                         Cao Đình Trung Hậu
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